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[bookmark: _Hlk84886651]I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc đoạn thơ sau sau:
			   […] Trời xanh đây là của chúng ta
				Núi rừng đây là của chúng ta
				Những cánh đồng thơm ngát
				Những ngả đường bát ngát
				Những dòng sông đỏ nặng phù sa
				Nước chúng ta
				Nước những người chưa giờ khuất
				Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
				Những buổi ngày xưa vọng nói về…

				Ôi những cánh đồng quê chảy máu
				Dây thép gai đâm nát trời chiều
				Những đêm dài hành quân nung nấu
				Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu […]
(Đất nước – Trích Tuyển tập Nguyễn Đình Thi, 
							 tập 3, NXB Văn học, Hà Nội, 1997)
Câu 1 (1,0 điểm). Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
Câu 2 (1,5 điểm). Phân tích hiệu quả nghệ thuật biện pháp tu từ được sử dụng trong những câu thơ sau:
				“Ôi những cánh đồng quê chảy máu
				  Dây thép gai đâm nát trời chiều”
Câu 3 (1,5 điểm). Qua đoạn thơ trên, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước hôm nay?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn khoảng 150 chữ phân tích đoạn thơ sau:
				Trời xanh đây là của chúng ta
				Núi rừng đây là của chúng ta
				Những cánh đồng thơm ngát
				Những ngả đường bát ngát
				Những dòng sông đỏ nặng phù sa
				Nước chúng ta
				Nước những người chưa bao giờ khuất
				Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
				Những buổi ngày xưa vọng nói về
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận (khoảng 300 chữ) nêu suy nghĩ của em về quan điểm: “Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị.”
----------------- Chúc em làm bài tốt! -------------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	I. ĐỌC HIỂU
	4.0

	1
	- HS xác định đúng:
+ Thể thơ tự do
+ Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	
0.5
0.5

	2
	- Hình ảnh nhân hóa “cánh đồng quê chảy máu”, “dây thép gai đâm nát” giúp tăng giá trị biểu cảm cho câu thơ
- Nghệ thuật nhân hóa giúp gợi tả hình ảnh đất nước đau thương, bị quân thù giày xéo trong chiến tranh…
 Thái độ của tác giả…
	0.25

0.75

0.5

	3
	* HS có thể trình bày theo quan điểm cá nhân, dưới đây là một số hướng triển khai mang tính gợi ý: 
- Nhận thức: Trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước…
- Hành động: Nỗ lực học tập, trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức, sống có ước mơ, hoài bão, mục tiêu và cố gắng vươn lên…
	

0.5
1.0

	
	II. VIẾT
	6.0

	1
	Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	a. Đảm bảo được yêu cầu về hình thức, dung lượng đoạn văn (khoảng 150 chữ)
	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích đoạn thơ
	0.25

	
	c. Triển khai các luận điểm thể hiện quan điểm của người viết xét trên từng khía cạnh của vấn đề
1. Làm rõ nội dung – chủ đề: 
- Nêu được nội dung – chủ đề: Niềm tự hào làm chủ đất nước gắn với cảm xúc về mùa thu; gắn với truyền thống lịch sử dân tộc…
- Phân tích được nội dung – chủ đề qua nhân vật trữ tình, mạch cảm xúc, từ ngữ, hình ảnh đặc sắc… 
2. Làm rõ một số đặc sắc nghệ thuật: 
- Thể thơ
- Biện pháp nghệ thuật
- Ngôn từ
- Giọng điệu
…
	0.75




	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
- Đảm bảo bố cục
- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu
	0.25

	
	e. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu thông thường, diễn đạt mạch lạc
	0.25

	
	g. Sáng tạo: Có cách suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, cách hành văn sáng tạo
	0.25

	2
	Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
	4.0

	
	a. Đảm bảo được yêu cầu về hình thức, dung lượng bài văn (khoảng 300 chữ).
	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị 
	0.25

	
	c. Triển khai các luận điểm thể hiện quan điểm của người viết xét trên từng khía cạnh của vấn đề
- Giải thích: Hạnh phúc là gì? Điều giản dị là gì? Ý kiến khẳng định điều gì? 
- Bàn luận
+ Biểu hiện
+ Ý nghĩa
+ Phản đề
- Bài học liên hệ
	

0.5


0.5
0.5
0.5
0.5

	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu
- Đảm bảo bố cục 3 phần: mở bài – thân bài – kết bài
- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu
	0.5

	
	e. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu thông thường, diễn đạt mạch lạc
	0.25

	
	g. Sáng tạo: Có cách suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, cách hành văn sáng tạo
	0.25



	BGH DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG
	NHÓM TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ

	

Dương Thị Dung
	

Nguyễn Thị Tuyết


	

Lê Thị Thúy Ngoan

	

Đặng Huyền My








BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 – MÃ ĐỀ V801
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung KT
	Mức độ đánh giá
	Nhận biết
	Thông  hiểu
	Vận dụng

	1.








	Đọc hiểu
	Thơ tự do
	Nhận biết: 
- Nhận biết được thể thơ
- Xác định được phương thức biểu đạt chính
Thông hiểu: 
-  Phân tích được hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ
Vận dụng:
- Bày tỏ nhận thức, suy nghĩ của bản thân trước một vấn đề đặt ra trong văn bản
	1
(10%)
	1
(15%)
	1
(15%)

	2
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận văn học 
	Nhận biết: 
Thông hiểu: 
Vận dụng: Viết được đoạn văn phân tích một đoạn thơ: nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong đoạn thơ.

	1*
(5%)
	1*
(5%)
	1*
(10%)

	
	
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống 

	Nhận biết:  
Thông hiểu:
Vận dụng: Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề đời. Trình bày rõ vấn đề và thể hiện rõ ý kiến (đồng tình hay phản đối) về vấn đề đó; nêu được lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
	1*
(5%)
	1*
(20%)
	1* (15%)

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	40%

	
BGH DUYỆT



Dương Thị Dung
	
TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Thị Tuyết
	
NHÓM TRƯỞNG



Lê Thị Thúy Ngoan



